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Tóm tắt - Ngày nay, cùng với phát triển thông tin một cách nhanh 
chóng, việc phân loại văn bản tự động đang là một vấn đề cấp thiết. 
Nhiều phương pháp học máy như cây quyết định, mạng nơron 
nhân tạo hay máy vector hỗ trợ được áp dụng cho tiếng Anh và 
mang lại hiệu quả cao.Tuy nhiên các phương pháp này lại gặp khó 
khăn khi áp dụng cho phân loại tiếng Việt vì tiếng Việt có rất nhiều 
từ đồng nghĩa nhưng cách biễu diễn khác nhau. Báo cáo này đề 
xuất phương pháp phân cụm các từ tiếng Việt dựa vào tần số xuất 
hiện cùng nhau trên một trang Wikipedia tiếng Việt nhằm rút gọn 
vector thuộc tính của văn bản. Báo cáo này đồng thời đề xuất sử 
dụng phương pháp phân tích nhóm (Cluster Analysis) sử dụng đồ 
thị dendrogram trong việc phân cụm các từ Tiếng Việt. Kết quả 
thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất đã phân cụm đúng 
các từ đồng nghĩa và các từ có chung một chủ đề. 

 Abstract - Nowadays, within the development of quick information 
technology, the automatic document classification is an urgent issue. 
Many machine learning methods such as decision trees, artificial 
neural networks and support vector machines are applied to classify 
English documents and bring high efficiency. However, these 
methods are difficult to apply to classify Vietnamese documents 
because Vietnamese has many synonyms but performing different 
ways. This paper proposed a Vietnamese word clustering methods 
based on frequency appearing together on a Vietnamese Wikipedia 
page to shortened the length of feature vector of the document. This 
paper also proposed methods using cluster analysis based on graph 
clustering dendrogram. The experimental results show that the 
proposed method has the correct clustering of the synonyms and the 
words with a common theme. 

Từ khóa - Văn bản tiếng Việt, Phân cụm từ, Phân tích nhóm, 
dendrogram, wikipedia 

 Key words - Vietnamese documents; words clustering; cluster 
analysis; dendrogram; wikipedia 

1. Đặt vấn đề 

Ngày nay, việc trao đổi thông tin hầu hết đều dưới dạng 

văn bản như: thời sự, tư liệu, tài liệu, kết quả nghiên cứu 

khoa học… Cùng với việc phát triển tri thức cũng như toàn 

cầu hóa về internet, số lượng văn bản này ngày càng được 

gia tăng và lan truyền rộng rãi một cách nhanh chóng. Tuy 

nhiên, trong quá trình lan truyền và cập nhật thông tin một 

cách nhanh chóng này, các thông tin được lưu trữ (dưới 

dạng tài liệu số) cũng ngày càng tăng và rất khó khăn trong 

việc sắp xếp hay truy vấn tài liệu nếu không được phân loại 

một cách hợp lý. 

Phân loại văn bản là một vấn đề quan trọng trong lĩnh 

vực xử lý ngôn ngữ. Nhiệm vụ của bài toán là phân loại các 

tài liệu vào các nhóm chủ đề cho trước. Đây là bài toán 

thường gặp trong thực tế như phân loại các tài liệu theo 

từng chủ đề (pháp luật, trính trị, giáo dục, thể thao,…) khác 

nhau. Việc tìm kiếm thông tin dễ dàng và nhanh chóng hơn 

khi các văn bản đã được phân loại. Tuy nhiên quá trình 

phân loại tiêu tốn thiều thời gian và chi phí nếu làm một 

cách thủ công. Vì vậy, thực hiện việc phân loại tự động văn 

bản số hiện nay là một vấn đề cấp thiết. 

Để giải quyết vấn đề trên, có nhiều phương pháp học máy 

như cây quyết định [1], mạng nơron nhân tạo hay máy vector 

hỗ trợ đã được áp dụng vào bài toán phân loại văn bản tự 

động [1][2][3][4][5] một cách khá hiệu quả. Các phương 

pháp phân loại này thông thường sử dụng mô hình không 

gian vector (Vector space model - VSM) [2][6][7][8] nhằm 

trích chọn đặc tính cho văn bản huấn luyện cũng như văn 

bản cần phân loại. Đặc trưng của phương pháp này chính là 

tìm mối tương quan giữa hai văn bản hay giữa văn bản và 

câu truy vấn dựa trên các vector thuộc tính. Ví dụ, mỗi thuộc 

tính trong vector có thể được tính bằng tần số suất hiện của 

một từ trong văn bản. Phương pháp sử dụng hàm Cosine hay 

TF-IDF (term frequency – inverse document frequency) [1] 

là một trong số các phương pháp VSM thông dụng có thể kể 

tới. Từ kết quả phương pháp VSM này, các mô hình xác suất 

được xây dựng thông qua học máy (Machine Learning) 

nhằm mục đích phân loại văn bản một cách tự động. 

Trong nghiên cứu này, tác giả chú trọng vào các vấn đề 

trích chọn đặc tính trong phân loại văn bản tiếng Việt 

[2][3][9]. Vấn đề được đặt ra là trong tiếng Việt có rất 

nhiều từ đồng nghĩa nhưng cách viết các ký tự lại khác nhau 

trên văn bản số. Ví dụ như, nghĩa các từ “khủng khiếp”, 

“kinh khủng” và “kinh hoàng” rất tương đồng nhưng khi 

so sánh về mặt ký tự thì không giống nhau, dẫn tới các văn 

bản cùng nghĩa nhưng khác về cách viết sẽ có hệ số hàm 

tương quan thấp. Ngoài ra, trong tiếng Việt cũng có rất 

nhiều nhóm từ thường xuất hiện đi kèm cùng nhau trong 

một văn bản. Ví dụ như từ “nhồi máu” thường đi với từ “cơ 

tim” trong một văn bản. Đối với những văn bản có những 

nhóm từ này trong đó nó sẽ dễ có hệ số tương quan cao 

trong khi có thể không cùng thể loại, dẫn tới việc học và 

phân loại văn bản không hiệu quả. 

Để tránh các tường hợp về đa dạng cách biểu diễn từ 

đồng nghĩa hay tồn tại các nhóm từ thường đi kèm cùng 

nhau trong một văn bản, tác giả đề xuất phương pháp phân 

cụm các từ tiếng Việt dựa vào tần số xuất hiện cùng nhau 

của một cặp từ trên một trang Wikipedia [10] tiếng Việt (số 

trang Wikipedia có chứa đồng thời cả hai từ). Các từ nằm 

trong một cụm có thể được coi như một thuộc tính trong 

văn bản. Nhờ vậy có rút gọn vector thuộc tính của văn bản 

hơn so với cách thức sử dụng mỗi từ cho một thuộc tính. 

Báo cáo này đồng thời đề xuất sử dụng phương pháp phân 

tích nhóm (Cluster Analysis) sử dụng đồ thị dendrogram 

[11][12] trong việc phân cụm các từ tiếng Việt. 

2. Các phương pháp phân cụm 

Có rất nhiều phương pháp phân cụm có thể kể tới như 

k-means hay Fuzzy c-means [13][14]. Tuy nhiên, đầu ra 
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của các thuật toán này phụ thuộc vào các vector đầu vào 

của các đối tượng cần phân cụm. Đối với bài toán phân cụm 

các từ tiếng Việt, việc định nghĩa các từ này thành vector 

chưa được nghiên cứu phổ biến, dẫn tới việc sử dụng  

k-means hay fuzzy c-means là không hợp lý. 

Bài báo này sử dụng phương pháp phân tích nhóm 

(Cluster Analysis) [11][12]nhằm phân cụm các đối tượng 

dữ liệu giống nhau hoặc có hệ số tương quan cao. Có rất 

nhiều phương pháp phân tích nhóm, tuy nhiên bài báo này 

chỉ giới hạn sử dụng phương pháp đồ thị phân tầng 

dendrogram nhằm phân cụm các từ tiếng Việt. Phương 

pháp dendrogram là một phương pháp xây dựng sơ đồ dạng 

cây được sử dụng để minh họa cho sự sắp xếp các cụm đã 

được phân cụm theo tầng. 

Thuật toán xây dựng đồ thị dendrogram tổng quát được 

trình bày như sau: 

 

Có rất nhiều phương pháp tính khoảng cách giữa hai 

nhóm. Dựa theo tính chất của từng dữ liệu, ta có các 

phương pháp tính khoảng cách sau: 

1. Nearest neighbor method: Khoảng cách giữa hai 

nhóm được tính bởi khoảng cách nhỏ nhất trong tất cả các 

cặp dữ liệu thuộc hai nhóm khác nhau. 

2. Furthest neighbor method: Khoảng cách giữa hai 

nhóm được tính bởi khoảng cách lớn nhất trong tất cả các 

cặp dữ liệu thuộc hai nhóm khác nhau. 

3. Group average method: Khoảng cách giữa hai 

nhóm được tính bởi khoảng cách trung bình của tất cả các 

cặp dữ liệu thuộc hai nhóm khác nhau. 

4. Centroid method: Khoảng cách giữa hai nhóm được 

tính bởi khoảng cách của trọng tâm của hai nhóm. 

5. Wards method: Khoảng cách giữa hai nhóm được 

tính bởi tổng bình phương khoảng cách của tất cả các cặp 

dữ liệu thuộc hai nhóm khác nhau. 

Khoảng cách ở đây có thể được tính bằng nhiều cách 

khác nhau. Nếu các dữ liệu được thể hiện bằng các vector 

hay các điểm trong không gian Euclide thì ta có thể sử dụng 

khoảng cách Euclide hay khoảng cách Minkowski để tính. 

Tuy nhiên tùy theo tính chất của bài toán hay dữ liệu mà 

chúng ta có thể định nghĩa khoảng cách bằng các phương 

pháp khác như sử dụng khoảng cách Manhattan, khoảng 

cách Mahalanobis, xác suất, hệ số tương quan, v.v… Đối 

với văn bản thì ta còn có thể tính khoảng cách dựa theo hệ 

số tương quan về từ, về cấu trúc câu, về ngữ nghĩa của hai 

văn bản. Bài báo này sử dụng xác suất xuất hiện cùng nhau 

trên một văn bản để tính khoảng cách giữa hai từ trong 

tiếng Việt. 

Hình 1 là một ví dụ cách xây dựng đồ thị dendrogram 

dựa trên phương pháp Nearest neighbor method với 

khoảng cách Euclide. Hình 1, bên trái là các vector “A”, 

”B”, “C”, ”F”, “E”, ”F”, trong trong không gian 2 chiều. 

Ta thấy “E” và “F” có khoảng cách nhỏ nhất nên được gom 

thành một nhóm gồm hai phần tử. Tương tự ta cũng có “B” 

và “C” cũng được gom thành một nhóm. Từ các nhóm nhỏ, 

ta lại có được các nhóm lớn hơn nhờ việc gom các nhóm 

nhỏ lại với nhau. Ta được các nhóm “A,B,C” và nhóm 

“D,E,F”. Kết quả là cuối cùng tất cả các đối tượng được 

gom lại thành một nhóm. 

 

 

Hình 1. Ví dụ về đồ thị dendrogram 

3. Phương pháp đề xuất 

Trong báo cáo này, nhóm tác giả đề xuất kết hợp 

Wikipedia và phương pháp phân tích nhóm dựa trên đồ thị 

dendrogram nhằm phân cụm tự động cho từ tiếng Việt. 

Wikipedia là một bách khoa toàn thư mở với nhiều ngôn 

ngữ thể hiện dưới một website trên internet [10]. Bài báo 

này sử dụng 1.184.476 trang Wikipedia tiếng Việt, được 

Wikipedia lưu trữ và cập nhật tại thời điểm ngày 01 tháng 

01 năm 2014. Tất cả dữ liệu này được lưu theo định dạng 

file xml và có kích thước là 91.8GByte. 

Phương pháp đề xuất sử dụng một bộ từ điển tiếng Việt 

và tiến hành phân cụm các từ có tần số xuất hiện chung trên 

cùng một trang của Wikipedia. Phương pháp đề xuất được 

trình bày như sau: 

• Đầu tiên, phương pháp đề xuất loại bỏ những từ loại 

liên kết câu có thể gây nghiễu trong quá trình tính toán 

như: “và”, “thì”, “là”, “những”, “cho nên”, “do đó”, 

“bởi vì”… 

• Tiếp theo, loại bỏ các từ có tần số xuất hiện rất thấp 

hoặc xuất hiện quá cao. Việc loại bỏ các từ có tần số 

xuất hiện thấp là vì những từ này khó có thể mang lại 

kết quả thống kê chính xác. Việc loại bỏ những từ có 

tần số xuất hiện quá cao là vì các từ này chủ yếu là các 

từ khóa của các trang Wikipedia, chẳng hạn như bách 

khoa, toàn thư, mục lục, phân loại, tham khảo, chú 

thích, phân bố, liên kết ngoài. 

• Sau đó, phương pháp đề xuất tính toán ma trận 𝑃tần số 

xuất hiện chungtrên cùng một trang Wikipedia của các 

cặp từ trong từ điển. 

• Cuối cùng, xây dựng đồ thị dendrogram dựa ma trận 

đã tính toán. Thuật toán xây dựng đồ thị dendrogram 

được trình bày như sau: 

Bước 1.  Đặt tất cả các dữ liệu thành từng nhóm riêng 

lẻ. Gọi mỗi dữ liệu là một nhóm. 

Bước 2.  Từ ma trận khoảng cách các nhóm, gom hai 

nhóm có khoảng cách gần nhất thành một nhóm. 

Bước 3.  Nếu số lượng nhóm là một thì kết thúc. 

Ngược lại thì thực hiện Bước 4. 

Bước 4.  Tính khoảng cách nhóm vừa được tạo ở Bước 2 

với các nhóm còn lại và cập nhật ma trận khoảng cách. 

Bước 5.  Quay lại Bước 2. 
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Với tần số xuất hiện chung𝑃𝑖𝑗 là tổng số trang 

Wikipedia xuất hiện cảhai từ thứ 𝑖 và 𝑗trong từ điển. Ta có, 

𝑃𝑖𝑖+𝑃𝑗𝑗 − 𝑃𝑖𝑗 là tổng số trang có ít nhất một trong hai từ 

thứ 𝑖 và 𝑗. Suy ra 𝑤[𝑖, 𝑗] là xác suất xuất hiện cùng nhau 

trong tập chứa tất cả các trang có ít nhất một trong hai từ 

thứ 𝑖 và 𝑗. 

Việc phân cụm được thực hiện bằng cách cắt đồ thị theo 

một chiều dài nhất định thì ta sẽ được các cụm từ hay đi 

với nhau. Nhưng qua thực nghiệm nhận thấy rằng việc cắt 

theo chiều cao đôi khi dẫn tới kết quả không mong muốn 

do ghép quá nhiều từ vào một cụm. Bài báo đề xuất việc 

cắt theo số bậc (tầng) của cây đồ thị kết hợp với chiều cao. 

Như vậy, chúng ta sẽ nhóm được một cụm có số từ theo 

như số bậc cho trước và cũng đúng theo chiều cao như 

mong muốn ban đầu. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Bài báo này tiến hành thực nghiệm với bộ từ điển gồm 

các từ tiếng Việt khoảng 39000 từ. Bộ từ điển này được tạo 

ra từ bộ từ điển Việt-Pháp [15] bằng cách lấy danh sách 

của tất cả các từ tiếng Việt có trong từ điển Việt-Pháp. Sau 

khi lược bỏ các từ liên kết từ như “là”, “và”, “hoặc”,…từ 

điển còn lại 34520 từ. Thông qua việc phân tích tần số xuất 

hiện trên Wikipedia, các từ có tần số thấp sẽ được loại bỏ 

vì khả năng gom thành của các từ này là rất thấp. Qua quá 

trình này, từ điển tiếp tục được rút gọn còn 14015 từ. 

Hình 2 biểu diễn số lượng cặp từ theo tần số xuất hiện 

chung. Dễ dàng thấy rằng số cặp từ không xuất hiện chung 

trên một trang bất kỳ có số lượng lớn nhất (1.1×109cặp từ). 

Số lượng cặp từ tỉ lệ nghịch với tần số xuất hiện chung. 

Hình 3 biểu diễn kết quả của việc phân cụm sử dụng 

phương pháp phân tích nhóm dựa trên đồ thị dendrogram. 

Tại vị trí cắt là 40% so với độ dài tối đa, nghiên cứu đã 

tìm được các nhóm từ có liên quan hoặc gần nghĩa thể hiện 

ở hình 4, và hình 5. 

Theo hình 4 ta có khoảng cách của 2 từ “nhồi máu” và 

“cơ tim” rất thấp, có thể thấy được 2 từ này thường xuyên 

đi chung với nhau theo cụm từ “nhồi máu cơ tim”. Từ “suy 

tim” có quan hệ gần với “nhồi máu | cơ tim” và “tắc nghẽn 

| nghẽn mạch” có quan hệ xa hơn so với “nhồi máu | cơ tim 

| suy tim”. Tuy nhiên các từ này được gom đúng thành một 

nhóm chứng tỏ phương pháp đề xuất đã phân cụm thành 

công các cụm từ có liên quan chặt chẽ với nhau. 

 

Hình 2. Số lượng cặp từ theo tần số xuất hiện chung 

 

Hình 3. Số lượng nhóm phụ thuộc vào vị trí phân cụm 

trên đồ thị dendrogram 

 

Hình 4. Kết quả phân cụm với dendrogram 

Hình 5 là một số kết quả phân cụm đúng sử dụng 

phương pháp đề xuất. Ta dễ dàng nhận thấy được rằng các 

nhóm từ được phân cụm thành các chủ đề. 

Trong kết quả thực nghiệm, tác giả đã tiến hành chọn 

ngẫu nhiên 1000 nhóm từ và tiến hành đếm thủ công số 

lượng nhóm đồng nghĩa đúng. Kết quả thu được là có 56% 

nhóm bao gồm hai từ đồng nghĩa. Ngoài ra còn phát hiện 

một số cụm từ bao gồm cả danh từ, động từ và tính từ cho 

một chủ đề.Ví dụ như hình 6. 
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Bước 1 :Khởi tạo ma trận w thể hiện xác suất xuất hiện 

cùng nhau của các cặp từ thứ 𝑖 và 𝑗 trên cùng một trang 

Wikipedia. 

𝑤[𝑖, 𝑗] =  
𝑃𝑖𝑗

𝑃𝑖𝑖+𝑃𝑗𝑗 − 𝑃𝑖𝑗
 

Bước 2 : Xây dựng đồ thị dendrogram bằng cách lặp đi 

lặp lại việc dưới đây đến khi tất cả các từ đã được đánh 

dấu: 

   + Tìm phần tử lớn nhất trong w thể hiện tần số xuất 

hiện cao nhất của cặp từ x và y.  

  +  Cập nhật lại ma trận w với mọi i 

𝑤[𝑥, 𝑖] = min(𝑤[𝑥, 𝑖], 𝑤[𝑦, 𝑖]) 
𝑤[𝑖, 𝑦] = min(𝑤[𝑖, 𝑥], 𝑤[𝑖, 𝑦]) 
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Hình 5. Một vài kết quả khác 

 

Hình 6. Ví dụ đồ thị dendrogram cho các từ (chiến thắng, 

thắng lợi, đánh bại, thất bại, tấn công, chiến dịch, chiến tranh, 

quân sự, quân đội, lực lượng, tiêu diệt) 

Tuy nhiên, vẫn còn có một số từ không mang cùng một 

ý nghĩa nhưng có chung một nhóm từ như, “lòng tham” và 

“vui lòng tham khảo”. Những từ này thông thường một từ 

là chuỗi con của từ kia, dẫn tới việc hay xuất hiện cùng 

nhau nên kết quả phân cụm chưa được chính xác.Ngoài ra, 

trong tiếng Việt còn có rất nhiều từ, cụm từ không có trong 

từ điển mà tác giả đã sử dụng như “cà chớn”, “cà cháo”. 

Hơn nữa báo cáo này chỉ giới hạn trên các trang Wikipedia 

nên chưa thể phát hiện hết tất cả các từ, cụm từ liên quan 

với nhau trong tiếng Việt. 

5. Kết luận 

Bài báo đã đề xuất phương pháp kết hợp Wikipedia và 

phương pháp phân tích nhóm dựa trên đồ thị dendrogram 

nhằm phân cụm cho từ tiếng Việt.Kết quả thực nghiệm cho 

thấy, phương pháp đề xuất đã phân cụm đúng các cụm từ 

đồng nghĩa cũng như các từ có cùng chủ đề.Tuy nhiên báo 

cáo chỉ dừng lại ở việc đánh giá tính hợp lí của việc áp dụng 

đồ thị dendrogram trong việc đánh giá mối quan hệ giữa các 

từtrong từ điển Tiếng Việt.Trong những nghiên cứu tới, tác 

giả sẽ tiến hành sử dụng kết quả phân cụm đã trình bày vào 

việc trích chọn đặc tính trong phân loại văn bản tự động. 
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